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STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại Vị trí việc làm Email 

1 Phạm Văn Tuấn 02/01/1980 Nam 0972401374 Cán bộ quản lý tuancva1@gmail.com 

2 Trần Thị Oanh 29/10/1973 Nữ 0903459357 Cán bộ quản lý tranoanh.cva1@gmail.com 

3 Nguyễn Thị Nga 16/12/1980 Nữ 0982973381 Cán bộ quản lý ngapht.qt1@gmail.com 

4 Bùi Thị Anh 14/12/1969 Nữ 0901534969 Giáo viên buithianhqt1@gmail.com 

5 Đoàn Thị Quỳnh Anh 08/10/2000 Nữ 0965718380 Giáo viên adoan1955@gmail.com 

6 Lê Thị Kim Anh 01/11/1983 Nữ 0936293662 Giáo viên lekimanhthqt@gmail.com 

7 Nguyễn Vân Anh 07/02/1979 Nữ 0931580279 Giáo viên vananh07021979@gmail.com 

8 Đào Thị Dinh 25/09/1984 Nữ 0987988369 Giáo viên daodinhqt@gmail.com 

9 Đặng Văn Đức 23/01/1979 Nam 0367168793 Giáo viên dangvanducqt@gmail.com 

10 Lưu Thị Dương 28/10/1977 Nữ 0962333220 Giáo viên duongquangtrung2810@gmail.com 

11 Trần Thị Thùy Dương 18/02/1977 Nữ 0934251151 Giáo viên tranthithuyduongvn@gmail.com 

12 Đào Thị Hương Giang 28/02/1977 Nữ 0938564870 Giáo viên daothihuonggiang123@gmail.com 

13 Nguyễn Thị Giang 17/07/1991 Nữ 0931593996 Giáo viên nguyenthigiang2608@gmail.com 

14 Trần Thị Giang 07/03/1972 Nữ 0904313872 Giáo viên giangtran472@gmail.com 

15 Nguyễn Thị Thu Hà 03/10/1973 Nữ 0982264940 Giáo viên hahaihieu2013@gmail.com 

16 Đỗ Thị Minh Hằng 14/06/1987 Nữ 0973906828 Giáo viên minhhangqt123@gmail.com 

17 Hoàng Thị Kiều Hạnh 22/10/1974 Nữ 0934659318 Giáo viên kieuhanhmeo@gmail.com 

18 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 21/04/1999 Nữ 0981594756 Giáo viên hanhnguyenhp21@gmail.com 
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19 Nguyễn Thị Thu Hạnh 29/04/1974 Nữ 0979819258 Giáo viên hanhbg.thqt@gmail.com 

20 La Thị Viễn Hoan 22/06/1981 Nữ 0989566409 Giáo viên lavienhoanqt1@gmail.com 

21 Đào Thị Lê Hồng 11/06/1985 Nữ 0919611908 Giáo viên Hongdaontp@gmail.com 

22 Đặng Thị Bích Huệ 10/12/1978 Nữ 0934368475 Giáo viên duonghueminhduc@gmail.com 

23 Phùng Thị Thanh Hương 17/10/1990 Nữ 0916414522 Giáo viên phunghuong17101990@gmail.com 

24 Đoàn Thị Hường 10/03/1992 Nữ 0985450475 Giáo viên   

25 Đỗ Thị Thu Huyền 01/11/1977 Nữ 0967208889 Giáo viên dohuyenquangtrung@gmail.com 

26 Lê Thị Kim Lan 19/08/1968 Nữ 0778355818 Giáo viên lekimlanquangtrung1@gmail.com 

27 Phạm Hồng Lê 07/09/1973 Nữ 0833545789 Giáo viên phamhongleqt@gmail.com 

28 Lưu Thị Phương Liên 16/12/1981 Nữ 0914830771 Giáo viên phuonglienthqt@gmail.com 

29 Phạm Thị Ngọc Linh 05/06/1977 Nữ 0948468088 Giáo viên linhngoc.thqt@gmail.com 

30 Nguyễn Thị Luận 03/09/1971 Nữ 0904304285 Giáo viên luan1971thqt@gmail.com 

31 Bùi Thị Nga 20/06/1985 Nữ 0769295779 Giáo viên thyngatpt@gmail.com 

32 Nguyễn Tuyết Ngân 08/11/1995 Nữ 0353661735 Giáo viên nguyentuyetngan81195@gmail.com 

33 Vũ Thị Kim Ngân 24/10/1983 Nữ 0904389579 Giáo viên ngantuyen2410@gmail.com 

34 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 04/05/1999 Nữ 0817736996 Giáo viên Ngocnguyen45199@gmail.com 

35 Nguyễn Thị Nguyệt 16/11/1975 Nữ 0948025968 Giáo viên nguyetqt1@gmail.com 

36 Nguyễn Hồng Nhung 14/03/1991 Nữ 0363660016 Giáo viên nguyenhongnhungdhhp@gmail.com 

37 Phạm Thị Hồng Nhung 16/02/1995 Nữ 0836225579 Giáo viên nhungpham1602.dhhp@gmail.com 

38 Phạm Thị Nhung 10/11/1980 Nữ 0972889568 Giáo viên phamthinhungqt1@gmail.com 

39 Đặng Thị Kim Oanh 23/08/1974 Nữ 0903473766 Giáo viên kimoanhdang2308@gmail.com 

40 Trần Thị Phượng 08/10/1989 Nữ 0903469489 Giáo viên phamvankinh85@gmail.com 

41 Đinh Thị Quý 03/07/1976 Nữ 0398441598 Giáo viên dinhquy1976hp@gmail.com 

42 Vũ Thị Hoàng Thanh 13/08/1978 Nữ 0912270827 Giáo viên thanhquangtrungvanmy@gmail.com 
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43 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/06/1980 Nữ 0936922655 Giáo viên anthuythqt@gmail.com 

44 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/11/1982 Nữ 0979821192 Giáo viên nguyenthithuthuy6811@gmail.com 

45 Phạm Thị Thanh Thủy 13/11/1980 Nữ 0989131180 Giáo viên songthuy198079@gmail.com 

46 Nguyễn Văn Tiến 05/10/1988 Nam 0936996639 Giáo viên   

47 Nguyễn Thị Trang 08/06/1990 Nữ 0984209334 Giáo viên nguyentrangqt2013@gmail.com 

48 Phạm Huyền Trang 20/08/1989 Nữ 0903485229 Giáo viên trangphamqthp@gmail.com 

49 Nguyễn Hữu Tuấn 10/01/1975 Nam 0933332362 Giáo viên tuantieuhoc@gmail.com 

50 Dương Thị Xuân 08/06/1975 Nữ 0398021368 Giáo viên duongxuan0875@gmail.com 

51 Vũ Thị Yến 15/03/1982 Nữ 0911568870 Giáo viên huyenyentoan@gmail.com 

52 Phạm Thị Thu Hương 18/02/1981 Nữ 0908361981 Nhân viên phamthuhuongqt1@gmail.com 

53 Nguyễn Thị Hiệp 20/07/1989 Nữ 0986054819 Nhân viên hiepthietbi@gmail.com 

54 Nguyễn Thị Giao Linh 09/12/1987 Nữ 0936677384 Nhân viên nguyengiaolinh0912@gmail.com 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Phạm Văn Tuấn 

 


